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ỦY BAN NHÂN DÂN  
 TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 09/2017/Qð-UBND 

 

Phú Yên, ngày 22 tháng 3 năm 2017 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
    Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức 

xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị 
sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;  
Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ 
quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ; 

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn một số ñiều của Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-TTg ngày 04/8/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/2016/NQ-HðND ngày 15/7/2016 của HðND tỉnh về việc 
phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý; 

Ý kiến thống nhất của Thường trực HðND tỉnh tại Công văn số 70/HðND-KTNS 
ngày 17/3/2017 về việc bổ sung kinh phí cho các ñơn vị và ý kiến về tiêu chuẩn, ñịnh 
mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp 
công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 479/TTr-STC ngày 24/02/2017, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Quyết ñịnh này quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, sử dụng 

phương tiện ñi lại là xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho hoạt ñộng ñặc thù ở một số 
ngành, lĩnh vực cụ thể trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 
- xã hội ñược ngân sách bảo ñảm kinh phí hoạt ñộng và các ñơn vị sự nghiệp công lập 
(sau ñây gọi chung là cơ quan, tổ chức, ñơn vị), Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà 
nước (sau ñây gọi chung là Ban Quản lý dự án) thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 
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2. ðối với xe ô tô chuyên dùng phục vụ tại các cơ quan, ñơn vị lực lượng vũ 
trang, quốc phòng - an ninh, công an nhân dân ñược thực hiện riêng theo quy ñịnh của 
Thủ tướng Chính phủ. 

ðiều 2. Tiêu chuẩn, ñịnh mức xe ô tô chuyên dùng 
1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Phụ lục Quy ñịnh về tiêu chuẩn, ñịnh 

mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp 
công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

2. Ngoài tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh này, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở 
Tài chính) ñể ñược ñiều chỉnh, bổ sung kịp thời sau khi có ý kiến của thường trực 
HðND tỉnh. 

ðiều 3. Nguyên tắc trang bị xe ô tô chuyên dùng 
1. ðảm bảo ñáp ứng nhu cầu làm việc cần thiết theo chức năng nhiệm vụ ñược 

giao, sử dụng ñúng mục ñích, tiết kiệm, có hiệu quả.  
2. Số lượng xe ô tô chuyên dùng ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh này là mức tối 

ña. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án chỉ thực hiện mua sắm mới xe ô 
tô chuyên dùng còn thiếu so với số lượng quy ñịnh hoặc xe ô tô chuyên dùng cần phải 
thay thế như: Thời gian sử dụng quá lâu, hết niên hạn sử dụng theo quy ñịnh, hư hỏng 
nặng không còn sử dụng ñược hoặc nếu tiếp tục sử dụng thì phải nâng cấp, cải tạo, sửa 
chữa lớn, chi phí tốn kém, không hiệu quả. 

3. Việc thực hiện mua sắm xe ô tô chuyên dùng phải tuân thủ theo các trình tự, thủ tục 
quy ñịnh của pháp luật. ðơn vị ñược giao nhiệm vụ mua sắm xe ô tô chuyên dùng phải chịu 
trách nhiệm về giá cả, chất lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật. 

4. Hàng năm các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án ñược giao nhiệm 
vụ cần phải bố trí xe ô tô chuyên dùng báo cáo ñề xuất cơ quan chủ quản (nếu có) và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố về số lượng, chủng loại, giá mua xe ô tô (không 
vượt quá số lượng quy ñịnh) gửi Sở Tài chính ñề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh xem 
xét, quyết ñịnh. 

Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm xác ñịnh khối 
lượng công việc, nhiệm vụ và nhu cầu cần phải bố trí xe ô tô chuyên dùng ñể giải 
quyết công việc, nhiệm vụ ñược giao. 

ðiều 4. Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 
1. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án ñược trang bị xe ô tô 

chuyên dùng phải lập hồ sơ kê khai tài sản ñăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản, báo 
cáo Sở Tài chính ñể cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy 
ñịnh hiện hành. 

2. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án ñược giao quản lý, sử dụng 
xe ô tô chuyên dùng phải có trách nhiệm xây dựng Quy chế quản l ý sử dụng theo quy 
ñịnh ñể làm căn cứ thực hiện. Quy chế phải ñược tổ chức thảo luận rộng rãi công khai, 
dân chủ trong cơ quan, ñơn vị và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của công ñoàn cơ 
quan, ñơn vị, thực hiện thanh toán và hạch toán chi phí sử dụng cho từng ñầu xe, gửi 
cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan tài chính cùng cấp ñể theo dõi quản lý, gửi Kho bạc 
Nhà nước nơi ñơn vị giao dịch ñể làm căn cứ kiểm soát thanh toán chi phí sử dụng xe 
ô tô chuyên dùng. 
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3. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm: Bảo quản, 
bảo dưỡng, sửa chữa theo ñúng quy ñịnh về kỹ thuật của từng loại xe; xây dựng các 
biện pháp ñể quản lý, sử dụng xe an toàn, hiệu quả, tiết kiệm ñáp ứng ñược yêu cầu 
công việc của cơ quan, ñơn vị. 

4. Xe ô tô chuyên dùng ñã hết thời gian tính hao mòn và hư hỏng nặng hoặc hết 
thời hạn lưu hành theo quy ñịnh, không có khả năng khắc phục sửa chữa hoặc khắc 
phục sửa chữa chi phí quá lớn không hiệu quả, các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản 
lý dự án ñược giao quản lý, sử dụng có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền cho 
chủ trương thanh lý. Việc thanh lý xe ô tô chuyên dùng ñược thực hiện theo quy ñịnh 
hiện hành. 

ðiều 5. Nguồn kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng 
1. Kinh phí mua sắm xe ô tô chuyên dùng sử dụng trong phạm vi dự toán ngân 

sách nhà nước hàng năm ñược cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà 
nước hiện hành và từ nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Trường hợp cần thiết, cấp bách, căn cứ quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà 
nước, Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh cấp bổ sung dự toán chi ngân sách ñể mua sắm 
xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm 
vi quản lý. 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án: 
- Căn cứ số lượng, chủng loại, chế ñộ quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo 

Phụ lục kèm theo tại Quyết ñịnh này, tình trạng hiện có và nhu cầu cần thiết của xe ô 
tô chuyên dùng, các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án lập kế hoạch và dự 
toán kinh phí mua sắm, tổng hợp trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành. 

- Chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của Trung ương và nội dung quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này về chế ñộ quản lý, sử dụng, mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa xe 
chuyên dùng theo ñúng quy ñịnh. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức mua sắm, thanh 
lý, thu hồi, ñiều chuyển xe ô tô chuyên dùng; hướng dẫn, theo dõi, giám sát các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án trong việc thực hiện mua sắm, sửa chữa xe ô 
tô chuyên dùng theo ñúng quy ñịnh. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (cơ quan 
chuyên môn về kỹ thuật) trong công tác ñánh giá tình trạng kỹ thuật của xe ô tô 
chuyên dùng theo ñề nghị của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án làm cơ 
sở cho việc lập dự toán sửa chữa, thanh lý, ñiều chuyển xe chuyên dùng.  

3. Những nội dung khác không nêu trong Quyết ñịnh này thì các cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị, Ban Quản lý dự án ñược giao quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng thực hiện 
theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 03/QH12 ngày 03/6/2008; Nghị ñịnh số 
52/2009/Nð-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-TTg ngày 
04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết ñịnh số 08/2016/Qð-TTg ngày 26/2/2016 
của Thủ tướng Chỉnh phủ; Nghị quyết số 46/2016/NQ-HðND ngày 15/7/2016 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh  và các văn bản quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

ðiều 7. Quyết ñịnh này có hiệu kể từ ngày 10/4/2017. Các quy ñịnh trước ñây 
trái với Quyết ñịnh này ñều bị bãi bỏ. 
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ðiều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Chí Hiến 
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Phụ lục: 
QUY ðỊNH TIÊU CHUẨN, ðỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ðƠN VỊ  

THUỘC PHẠM VI TỈNH QUẢN LÝ 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2017/Qð-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên) 

 

TT ðơn vị Số lượng Chủng loại Mục ñích sử dụng 

A Khối tỉnh 

01 Văn phòng Hội ñồng nhân dân tỉnh Tối ña 01 xe 16 chỗ 
ðưa ñón ðại biểu Hội ñồng nhân dân, kiểm tra, giám 
sát 

02 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tối ña 01 xe 16 chỗ 
Phục vụ nhiệm vụ ñột xuất, cấp bách theo yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị 

03 Văn phòng Tỉnh ủy Tối ña 02 xe 16 chỗ 
Phục vụ nhiệm vụ ñột xuất, cấp bách theo yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị 

04 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Tối ña 01 xe 16 chỗ ðưa ñón các ñối tượng thuộc Ban quản lý 

05 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn     

 - Văn phòng Sở Tối ña 01 xe 09 chỗ Phòng chống bão lụt, phục vụ các hoạt ñộng ngành 

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tối ña 01 xe 08 chỗ Phòng chống dịch 

 - Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão Tối ña 01 xe 07 chỗ Phòng chống bão lụt  

 - Chi cục Kiểm lâm Tối ña 02 xe 
01 xe 05-07 chỗ 
và 01 xe cẩu tự 

hành 

Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 
- ðội Kiểm lâm cơ ñộng và phòng cháy 
chữa cháy rừng (Thuộc Chi cục Kiểm lâm) 

Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 
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TT ðơn vị Số lượng Chủng loại Mục ñích sử dụng 

 - Hạt Kiểm lâm thành phố Tuy Hòa Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Hạt Kiểm lâm thị xã Sông Cầu Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Hạt Kiểm lâm huyện ðông Hòa Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Hạt Kiểm lâm huyện ðồng Xuân Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An Tối ña 01 xe 05-07 chỗ 
Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng 
cháy chữa cháy 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa Tối ña 01 xe 04-07 chỗ Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu Tối ña 01 xe 04-07 chỗ Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa Tối ña 01 xe 04-07 chỗ Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 
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 - Ban Quản lý rừng phòng hộ ðồng Xuân Tối ña 01 xe 04-07 chỗ Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh Tối ña 01 xe 04-07 chỗ Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

 - Ban Quản lý rừng ñặc dụng Krông Trai Tối ña 01 xe 04-07 chỗ Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

 - Ban Quản lý rừng ñặc dụng ðèo Cả Tối ña 01 xe 04-07 chỗ Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

 
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn 

Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ kiểm tra chương trình Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn 

 - Trung tâm giống và kỹ thuật thuỷ sản Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng chuyên môn của ngành 

 - Trung tâm giống và kỹ thuật vật nuôi Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 

Phục vụ hoạt ñộng chuyên môn của ngành 

 - Trung tâm giống và kỹ thuật cây trồng Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 

Phục vụ hoạt ñộng chuyên môn của ngành 

06 Sở Kế hoạch và ðầu tư    

 - Văn phòng Sở Tối ña 01 xe 16 chỗ Phục vụ xúc tiến ñầu tư 

 - Trung tâm xúc tiến và ðầu tư tỉnh Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ xúc tiến ñầu tư 

07 Sở Tư pháp Tối ña 01 xe 07 chỗ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

08 Sở Tài chính Tối ña 01 xe 16 chỗ 
Phục vụ ñoàn Thanh tra - Kiểm tra - Ban chỉ ñạo Liên 
ngành 

09 Sở Giao thông Vận tải     
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TT ðơn vị Số lượng Chủng loại Mục ñích sử dụng 

 - Thanh tra Giao thông Tối ña 05 xe 05-07 chỗ 
Phục vụ tuần tra kiểm soát ñảm bảo trật tự an toàn giao 
thông 

 - Ban An toàn giao thông tỉnh Tối ña 01 xe 07 chỗ Phục vụ An toàn giao thông của tỉnh 

 
- Trung tâm ñăng kiểm phương tiện giao 
thông vận tải 78.01S 

Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng chuyên môn của ngành 

10 Sở Giáo dục và ðào tạo    

 - Văn phòng Sở Giáo dục và ðào tạo Tối ña 01 xe 16 chỗ 

Thanh kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng chuyên môn 
của ngành; chở học sinh, sinh viên tham dự các kỳ thi, 
hội khoẻ Phù ñổng, hội thao học ñường, các hội thi văn 
nghệ, KHKT, Olympic… 

 
- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng 
nghiệp tỉnh 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

ðào tạo lái xe (xe tập lái) 

11 Sở y tế     

 - Văn phòng Sở Tối ña 01 xe 07 chỗ Phục vụ kiểm tra, giám sát, sự nghiệp ngành y tế 

 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh 
thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh 

 - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ tuyên truyền công tác Dân số - Kế hoạch hoá 
gia ñình trên ñịa bàn tỉnh 

 
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình 
các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi 
cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình 

Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ tuyên truyền công tác Dân số - Kế hoạch hoá 
gia ñình tại ñịa phương các huyện, thị xã, thành phố 

 - Bệnh viên ña khoa tỉnh Tối ña 06 xe Xe ô tô cứu thương Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 
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 - Bệnh viện Sản nhi Tối ña 04 xe Xe ô tô cứu thương Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

 - Bệnh viện Mắt Tối ña 02 xe Xe ô tô cứu thương Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

 - Bệnh viện Phục hồi chức năng Tối ña 02 xe Xe ô tô cứu thương Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

 - Bệnh viện Y học cổ truyền Tối ña 02 xe Xe ô tô cứu thương Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

 
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 
phố 

Tối ña 04 xe 
03 xe ô tô cứu 

thương; 01 xe ô tô 
chống dịch 

Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phóng, 
chống dịch 

 - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tối ña 02 xe Ô tô chống dịch Phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

 - Trung tâm Da liễu Tối ña 01 xe Xe ô tô cứu thương Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

 - Trung tâm Pháp y Tối ña 01 xe 07 chỗ Phục vụ công tác giám ñịnh pháp y trên ñịa bàn tỉnh 

 - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên 
ñịa bàn tỉnh 

 - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống 
HIV/AIDS trên ñịa bàn tỉnh 

 
- Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức 
khoẻ 

Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch, công 
tác truyền thông trên ñịa bàn tỉnh 

 - Trung tâm Giám ñịnh Y khoa Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ công tác khám giám ñịnh thương tật, khám 
giám ñịnh sức khoẻ, khám sức khoẻ người lao ñộng 
trên ñịa bàn tỉnh 
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TT ðơn vị Số lượng Chủng loại Mục ñích sử dụng 

 - Trạm Chuyên khoa Tâm thần Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ công tác tuyên truyền, phòng chống bệnh tâm 
thần trên ñịa bàn tỉnh 

 - Trạm chuyên khoa lao Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ công tác tuyên truyền, phòng chống bệnh lao 
trên ñịa bàn tỉnh 

 
- Trung tâm Kiểm nghiệp Thuốc - Mỹ phẩm 
- Thực phẩm 

Tối ña 01 xe 07 chỗ 
Phục vụ công tác lấy mẫu kiểm tra, kiểm nghiệm Dược 
phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh 

12 Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.    

 - Văn phòng Sở Tối ña 01 xe 16 chỗ Phục vụ các hoạt ñộng ngành 

 
- Trung tâm nuôi dưỡng người có công và 
Bảo trợ xã hội tỉnh 

Tối ña 01 xe 16 chỗ 
ðưa ñón người có công và phục vụ các hoạt ñộng 
ngành 

13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     

 - Văn phòng Sở Tối ña 01 xe 16 chỗ Phục vụ các hoạt ñộng ngành 

 - Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao biển Tối ña 04 xe 
01 xe 4-5 chỗ; 02 

xe 29-45 chỗ; 01 xe 
ô tô tải 

Phục vụ tổ chức biểu diễn, ñưa ñón cán bộ, diễn viên, 
thiết bị biểu diễn 

 
- Trung tâm Huấn luyện và thi ñấu thể dục 
thể thao 

Tối ña 02 xe 16-29 chỗ Phục vụ ñưa vận ñộng viên ñi thi ñấu 

 - Trung tâm Văn hóa tỉnh Tối ña 02 xe 
01 xe 13-16 chỗ và 

01 xe ô tô tải 
Thông tin lưu ñộng 

 - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Tối ña 03 xe xe ô tô bán tải Chiếu bóng lưu ñộng 

14 Sở Công thương     
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 - Chi cục Quản lý thị trường Tối ña 02 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 1 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 2 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 3 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 4 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 5 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 6 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 7 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 8 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 9 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

 - ðội Quản lý thị trường số 10 Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả  

15 Sở Tài nguyên và Môi trường    

 - Văn phòng Sở Tối ña 02 xe 
01 xe 16 chỗ và 01 

xe bán tải 
Phục vụ công tác trong quản lý về ñất ñai: ño ñạc bản 
ñồ, giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh 
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cư…; vận chuyển trang thiết bị, máy ño quan trắc, ño 
ñạc bản ñồ ở những nơi có ñịa hình phức tạp, vùng 
núi… 

 
- Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi 
trường 

Tối ña 01 xe Xe bán tải Phục vụ hoạt ñộng chuyên môn của ngành 

16 ðài Phát thanh và truyền hình tỉnh Tối ña 02 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phát thanh, truyền hình lưu ñộng 

17 Trường Cao ñẳng nghề 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Xe ñào tạo lái xe (xe tập lái) 

18 Trung tâm Hoạt ñộng thanh thiếu nhi Tối ña 01 xe 16-29 chỗ Phục vụ hoạt ñộng thanh thiếu nhi 

19 Trường ðại học Phú Yên Tối ña 02 xe 16-29 chỗ 
ðưa ñón cán bộ, giáo viên, sinh viên tổ chức các hoạt 
ñộng 

20 Trường Cao ñẳng Y tế Tối ña 02 xe 16-29 chỗ 
ðưa ñón cán bộ, giáo viên, sinh viên tổ chức các hoạt 
ñộng 

21 Hội Nông dân tỉnh Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Tuyên truyền, triển khai các hoạt ñộng của Hội 

22 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Tuyên truyền, triển khai các hoạt ñộng của Hội 

23 Trung tâm Dịch vụ công ích Tối ña 03 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Xe vận chuyển rác, phục vụ công tác duy tu, bảo 
dưỡng, chăm sóc cây xanh… 

24 Sở Khoa học và Công nghệ    

 
- Chi cục Tiêu chuẩn - ðo lường - Chất 
lượng 

Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng kiểm ñịnh, kiểm tra 

B Khối huyện 
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TT ðơn vị Số lượng Chủng loại Mục ñích sử dụng 

1 Thành phố Tuy Hòa    

 - Phòng Quản lý ñô thị 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, trật tự ñô thị, phòng chống lụt bão, 
sàng lọc cát biển, xe chuyên dùng an toàn giao thông... 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 02 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

2 Thị xã Sông Cầu    

 - Phòng Quản lý ñô thị 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, tưới cây, san gạt, ñầm nén bãi rác 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 02 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

3 Huyện Phú Hòa    

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, tưới cây 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

4 Huyện Tây Hòa    

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, tưới cây 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

5 Huyện ðông Hòa    

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, tưới cây 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

6 Huyện Sơn Hòa    
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 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, tưới cây 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

7 Huyện Sông Hinh    

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, tưới cây 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

8 Huyện ðồng Xuân    

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, tưới cây 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

9 Huyện Tuy An    

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Theo khối lượng 
công việc và nhu 

cầu thực tế 

Theo nhu cầu thực 
tế 

Vận chuyển rác, tưới cây 

 - Phòng Văn hoá thông tin Tối ña 01 xe 
Theo nhu cầu thực 

tế 
Phục vụ hoạt ñộng tuyên truyền 

 


